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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM   

 
Số: 35/2013/TT-NHNN  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
     Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 

 
THÔNG TƯ 

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền 
 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 
năm 2010;  

Căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; 
Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn thực 

hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro 

cao; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; nội dung, 
hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch 
chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của kim 
loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các đối tượng báo cáo theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 Luật phòng, 

chống rửa tiền. 
2. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; người nước ngoài hoặc người không quốc tịch 

sinh sống hoặc không sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam; tổ chức nước ngoài, tổ 
chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ hoạt động hoặc không hoạt động trên lãnh thổ 
Việt Nam nhưng có các giao dịch tài chính hay giao dịch tài sản khác với tổ chức, 
cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 3. Các biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao 
Đối với khách hàng có mức độ rủi ro cao không thuộc các trường hợp quy định 

tại các Điều 13, 14, 15, 16 và 17 của Luật phòng, chống rửa tiền, ngoài việc áp 
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dụng biện pháp nhận biết theo quy định tại Điều 9 Luật phòng, chống rửa tiền, đối 
tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp đánh giá tăng cường sau: 

1. Có sự phê duyệt của cấp quản lý cao hơn ít nhất một cấp so với cấp phê 
duyệt áp dụng đối với khách hàng thông thường khi khách hàng lần đầu thiết lập 
quan hệ hoặc khi khách hàng hiện tại được đánh giá là khách hàng có rủi ro cao. 
Đối với khách hàng hiện tại, khi đánh giá hoặc đánh giá lại được xếp loại là khách 
hàng có rủi ro cao, đối tượng báo cáo phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc 
phê duyệt lại mối quan hệ với khách hàng này và áp dụng các biện pháp tăng 
cường theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

2. Thu thập bổ sung các thông tin sau: 
a) Đối với khách hàng là cá nhân: 
- Mức thu nhập trung bình hàng tháng trong 6 tháng gần nhất của khách hàng; 

tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của cơ quan, tổ chức hoặc chủ cơ sở nơi làm việc 
hoặc có thu nhập chính; 

- Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của vợ, chồng, con của khách hàng. 
b) Đối với khách hàng là tổ chức: 
- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo doanh thu chính; 
- Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất; 
- Danh sách (họ tên, địa chỉ, điện thoại) thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng hoặc tương đương; 
- Danh sách (tên, địa chỉ, người đại diện) của công ty mẹ, công ty con, văn 

phòng đại diện (nếu có). 
3. Giám sát chặt chẽ các giao dịch của khách hàng có rủi ro cao. 
4. Cập nhật thông tin định kỳ ít nhất 6 tháng một lần hoặc khi đối tượng báo 

cáo biết thông tin về khách hàng đã có sự thay đổi. 
Điều 4. Danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị  
1. Danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại 

khoản 1 Điều 13 Luật phòng, chống rửa tiền được đăng tải trên Trang thông tin 
điện tử (website) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn.  

2. Việc truy cập, khai thác Danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính 
trị theo hướng dẫn của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam (dưới đây gọi là Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng); đối 
tượng báo cáo không được cung cấp thông tin về Danh sách này cho bên thứ ba 
nếu không được sự đồng ý của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

3. Đối tượng báo cáo phải đăng ký bằng văn bản với Cơ quan Thanh tra, giám 
sát ngân hàng (qua Cục Phòng, chống rửa tiền) thông tin về người truy cập, khai 
thác Danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, gồm: họ tên, số chứng 
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minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, chức vụ, điện thoại và địa chỉ nơi làm 
việc, hòm thư điện tử. 

Điều 5. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn 
1. Khi thực hiện giao dịch có giá trị lớn, đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo 

cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền bằng văn bản theo mẫu biểu số 02 đính kèm 
Thông tư này hoặc bằng tệp dữ liệu điện tử theo quy định tại Điều 10 Thông tư này. 

2. Trường hợp khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt có giá trị lớn để mua đồng 
Việt Nam hoặc nộp tiền mặt bằng đồng Việt Nam có giá trị lớn để mua ngoại tệ 
tiền mặt thì chỉ báo cáo giao dịch nộp tiền mặt. 

3. Nội dung báo cáo giao dịch có giá trị lớn: 
a) Thông tin về khách hàng: 
- Đối với khách hàng là cá nhân: họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh 

nhân dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch (khách hàng có nhiều quốc tịch thì phải ghi 
đầy đủ các quốc tịch và các địa chỉ đăng ký cư trú tại các quốc gia mang quốc 
tịch), địa chỉ cư trú tại Việt Nam; 

- Đối với khách hàng là tổ chức: tên tổ chức, địa chỉ, quốc gia, mã số thuế; 
trường hợp tổ chức không có mã số thuế thì bắt buộc phải có số giấy phép hoạt 
động hoặc quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh. 

b) Thông tin về giao dịch: 
- Đối với giao dịch có giá trị lớn bằng tiền mặt (đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ): 

ngày thực hiện giao dịch, số tài khoản (nếu có), loại giao dịch, mã số giao dịch (số 
tham chiếu duy nhất cho mỗi giao dịch), số tiền giao dịch, loại tiền giao dịch, số 
tiền được quy đổi sang đồng Việt Nam (theo tỷ giá loại giao dịch tương ứng tại 
thời điểm phát sinh giao dịch), lý do, mục đích giao dịch, tên, địa điểm nơi phát 
sinh giao dịch; 

- Đối với giao dịch mua, bán vàng có giá trị lớn: ngày thực hiện giao dịch, loại 
giao dịch, mã số giao dịch (số tham chiếu duy nhất cho mỗi giao dịch), khối lượng 
(đơn vị: kilogram; liệt kê theo từng loại hàng hóa), giá trị từng giao dịch, tổng giá 
trị giao dịch trong ngày quy đổi sang đồng Việt Nam, lý do, mục đích giao dịch, 
tên, địa điểm nơi phát sinh giao dịch; 

c) Thông tin khác được quy định cụ thể trong các mẫu biểu ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

4. Đối tượng báo cáo phải rà soát, sàng lọc các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn 
để kịp thời phát hiện giao dịch đáng ngờ. 

Điều 6. Báo cáo giao dịch đáng ngờ  
1. Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 22 Luật phòng, 

chống rửa tiền và Điều 14 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo 
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cáo có trách nhiệm báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền bằng văn bản theo mẫu 
biểu số 01 đính kèm Thông tư này hoặc bằng tệp dữ liệu điện tử theo quy định tại 
Điều 10 Thông tư này. 

2. Cục Phòng, chống rửa tiền có trách nhiệm xác nhận việc đã nhận được báo 
cáo giao dịch đáng ngờ và phản hồi cho đối tượng báo cáo những vấn đề phát sinh 
nếu cần thiết. 

Điều 7. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử  
1. Khi cung ứng dịch vụ chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định, 

đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền bằng văn 
bản hoặc bằng tệp dữ liệu điện tử theo quy định tại Điều 10 Thông tư này. 

2. Nội dung báo cáo gồm các thông tin sau: 
a) Tổ chức phát lệnh chuyển tiền: tên giao dịch của tổ chức hoặc điểm giao 

dịch; địa chỉ liên lạc; quốc gia. 
b) Tổ chức phục vụ người thụ hưởng: tên giao dịch của tổ chức hoặc điểm giao 

dịch; địa chỉ liên lạc; quốc gia. 
c) Cá nhân, tổ chức chuyển tiền và cá nhân, tổ chức thụ hưởng: 
- Cá nhân: họ tên; số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực; số tài 

khoản (nếu có); mã giao dịch; số tiền, loại tiền giao dịch; địa chỉ liên lạc; quốc gia. 
- Tổ chức: tên; số tài khoản; mã số thuế; số đăng ký kinh doanh; mã giao dịch; 

số tiền, loại tiền giao dịch; địa chỉ liên lạc; quốc gia. 
3. Tổ chức trung gian phải lưu giữ hồ sơ giao dịch bao gồm các thông tin theo 

quy định tại khoản 2 Điều này ít nhất 5 năm kể từ ngày phát sinh giao dịch và có 
trách nhiệm cung cấp hồ sơ đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu 
cầu và không phải báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử cho Cục Phòng, 
chống rửa tiền.  

4. Đối tượng báo cáo được phép thực hiện chuyển tiền điện tử quốc tế phải xây 
dựng hệ thống công nghệ thông tin phù hợp phục vụ cho việc báo cáo bằng tệp dữ 
liệu điện tử theo quy định tại Điều 10 Thông tư này và phải có hệ thống phần mềm 
để lọc, phân tích giao dịch nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền và ngăn ngừa các 
rủi ro khác.  

Điều 8. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố  
1. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch nằm trong danh sách đen 

hoặc khi có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân khác thực hiện hành vi có liên quan 
đến tội phạm rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo 
cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố cho lực lượng chống khủng bố của Bộ 
Công an, đồng thời báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền bằng văn bản hoặc 
bằng tệp dữ liệu điện tử theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.  
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2. Trường hợp đối tượng báo cáo bằng văn bản thì nội dung báo cáo bao gồm 
các thông tin sau: 

a) Đối tượng báo cáo: tên, địa chỉ, số điện thoại; 
b) Cơ quan nhận báo cáo: tên, địa chỉ; 
c) Tổ chức, cá nhân nằm trong danh sách đen hoặc thực hiện hành vi có liên 

quan đến tội phạm rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố: tên; quốc tịch; các thông tin 
khác như số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, mã số thuế, số đăng ký kinh 
doanh, địa chỉ, số tài khoản, số tham chiếu của giao dịch (nếu có); 

d) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan: tên; quốc tịch; mối quan hệ với tổ chức, 
cá nhân nêu tại điểm c khoản này; các thông tin khác như số chứng minh nhân dân 
hoặc số hộ chiếu, mã số thuế, số đăng ký kinh doanh, địa chỉ, số tài khoản, số tham 
chiếu của giao dịch (nếu có);  

đ) Đối với chuyển tiền điện tử, gồm các thông tin theo quy định tại khoản 2 
Điều 7 Thông tư này;  

e) Các biện pháp tạm thời đã áp dụng và thông tin về giao dịch, tài sản liên 
quan đến các biện pháp đã áp dụng;  

g) Họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của đối tượng báo cáo 
(nếu có). 

3. Thời hạn gửi báo cáo được thực hiện như đối với báo cáo giao dịch có dấu 
hiệu liên quan đến tội phạm theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Nghị định số 
116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
phòng, chống rửa tiền.  

Điều 9. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, 
kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan  

1. Mức giá trị của kim loại quý, đá quý (trừ vàng): 300.000.000 (ba trăm triệu) 
đồng, trong đó: 

a) Kim loại quý (trừ vàng) gồm: bạc, bạch kim, đồ mỹ nghệ và đồ trang sức 
bằng bạc, bạch kim; các loại hợp kim có bạc, bạch kim. 

b) Đá quý gồm: kim cương, ruby, saphia và ê-mơ-rốt. 
2. Mức giá trị các công cụ chuyển nhượng: 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng. 
3. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, mức giá trị 

của vàng phải khai báo hải quan thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam. 

Điều 10. Hình thức báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử 
1. Báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử là báo cáo thể hiện dưới dạng file dữ liệu 

được truyền qua đường truyền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
2. Báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử phải theo đúng định dạng, ký hiệu, mã truyền 

tin, cấu trúc file theo hướng dẫn của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 


